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CHƯƠNG V
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN VIỆT NAM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Tình hình phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam
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II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Luật Công nghệ thông tin quy định về hoạt động ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) tham gia hoạt động 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
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2. Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ 
thông tin

- Ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước.
- Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối 
ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin 
phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường 
nội địa và xuất khẩu.
- Khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Ưu tiên dành một khoản ngân sách nhà nước để ứng dụng công nghệ 
thông tin trong một số lĩnh vực thiết yếu, tạo lập nền công nghiệp công 
nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. 
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- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc 
gia.
- Có chính sách ưu đãi để tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin đối với nông nghiệp; nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân tộc thiểu số, người 
tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.
- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin.
- Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với 
tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin.

http://www.ptit.edu.vn/
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3. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin

a) Tìm kiếm, trao đổi, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, trừ 
thông tin có nội dung quy định tại của Luật Công nghệ thông tin;
b) Yêu cầu khôi phục thông tin của mình hoặc khôi phục khả năng truy 
nhập đến nguồn thông tin của mình trong trường hợp nội dung thông tin 
đó không vi phạm quy định tại Luật Công nghệ thông tin;
c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định 
của pháp luật trong trường hợp bị từ chối việc khôi phục thông tin hoặc 
khôi phục khả năng truy nhập đến nguồn thông tin đó;
d) Phân phát các địa chỉ liên lạc có trên môi trường mạng khi có sự 
đồng ý của chủ sở hữu địa chỉ liên lạc đó;
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đ) Từ chối cung cấp hoặc nhận trên môi trường mạng sản phẩm, dịch 
vụ trái với quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về việc đó.
Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ thông tin có các quyền 
sau đây:
a) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin;
b) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; số hóa, duy trì và làm tăng 
giá trị các nguồn tài nguyên thông tin.

Cơ quan nhà nước có quyền từ chối nhận thông tin trên môi trường 
mạng nếu độ tin cậy và bí mật của thông tin đó được truyền đưa qua 
môi trường mạng không được bảo đảm.

http://www.ptit.edu.vn/
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4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 
phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin số của mình trên môi 
trường mạng.
Tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng 
phải thông báo công khai trên môi trường mạng những thông tin có 
liên quan, bao gồm:
a. Tên, địa chỉ địa lý, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử;
b. Thông tin về quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);
c. Tên cơ quan quản lý nhà cung cấp (nếu có);
d. Thông tin về giá, thuế, chi phí vận chuyển (nếu có) của hàng hóa, 
dịch vụ. 
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Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ thông tin có trách 
nhiệm sau đây:
a) Bảo đảm tính trung thực của kết quả nghiên cứu - phát triển;
b) Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu 
và không gây cản trở cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu đó khi thực hiện 
hành vi tái sản xuất, phân phối, quảng bá, truyền đưa, cung cấp nội 
dung hợp thành cơ sở dữ liệu đó.
Khi hoạt động trên môi trường mạng, cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm sau đây:
a) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động thực 
hiện trên môi trường mạng theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin;
b) Thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ liên hệ của cơ quan 
đó trên môi trường mạng; 
c) Trả lời theo thẩm quyền văn bản của tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan 
nhà nước thông qua môi trường mạng;

http://www.ptit.edu.vn/
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d) Cung cấp trên môi trường mạng thông tin phục vụ lợi ích công cộng, 
thủ tục hành chính; 
đ) Sử dụng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện 
tử;
e) Bảo đảm độ tin cậy và bí mật của nội dung thông tin trong việc gửi, 
nhận văn bản trên môi trường mạng;
g) Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin, văn bản được 
trao đổi, cung cấp và lấy ý kiến trên môi trường mạng;
h) Bảo đảm hệ thống thiết bị cung cấp thông tin, lấy ý kiến trên môi 
trường mạng hoạt động cả trong giờ và ngoài giờ làm việc, trừ trường 
hợp bất khả kháng;
i) Thực hiện việc cung cấp thông tin và lấy ý kiến qua trang thông tin 
điện tử phải tuân thủ quy định tại Luật Công nghệ thông tin.

http://www.ptit.edu.vn/
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5. Các hành vi bị nghiêm cấm 

- Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp về 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cản trở bất hợp pháp 
hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; phá hoại cơ sở 
hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường mạng.
- Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm 
mục đích sau đây:
a) Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại 
khối đoàn kết toàn dân;
b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù 
giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, 
tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của 
dân tộc;

http://www.ptit.edu.vn/


BÀI GIẢNG MÔN

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BC, VT& CNTT 

www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. LÊ MINH TOÀN
BỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1 TRANG 12

c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại 
và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
d) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân 
phẩm, uy tín của công dân;
đ) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm 
đã được pháp luật quy định. 
- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông 
tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật; 
giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường 
dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp 
pháp tên miền đó.

http://www.ptit.edu.vn/
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III. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1. Những quy định chung

1.1. Nguyên tắc chung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

Tổ chức, cá nhân có quyền tiến hành các hoạt động ứng dụng công 
nghệ thông tin theo quy định của Luật công nghệ thông tin và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

http://www.ptit.edu.vn/
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1.2. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong trường hợp khẩn cấp

a) Phục vụ phòng, chống lụt, bão, hỏa hoạn, thiên tai, thảm họa khác; 
b) Phục vụ cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh;
c) Phục vụ cứu nạn, cứu hộ;
d) Phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, 
chống tội phạm.

http://www.ptit.edu.vn/
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1.3. Quản lý và sử dụng thông tin số

- Tổ chức, cá nhân có quyền tự do sử dụng thông tin số vào mục đích 
chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật. 
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện các 
biện pháp bảo đảm việc truy nhập và sử dụng thuận lợi thông tin số.
- Việc cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số phải 
bảo đảm không vi phạm quy định tại Luật công nghệ thông tin và các 
quy định khác của pháp luật có liên quan.

http://www.ptit.edu.vn/
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2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước

2.1. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước phải được ưu tiên, bảo đảm tính công khai, minh bạch nhằm nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; tạo điều kiện 
để nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước phải thúc đẩy chương trình đổi mới hoạt động của cơ quan nhà 
nước và chương trình cải cách hành chính.
- Việc cung cấp, trao đổi thông tin phải bảo đảm chính xác và phù hợp 
với mục đích sử dụng.

http://www.ptit.edu.vn/
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2.2. Điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước 

- Cơ quan nhà nước có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để triển khai 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan mình.

- Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm cho ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng và tổ 
chức thực hiện chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước
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2.3. Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước
- Xây dựng và sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cho hoạt động của cơ 
quan nhà nước và hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan nhà 
nước với tổ chức, cá nhân.
- Xây dựng, thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động của cơ 
quan và phục vụ lợi ích công cộng.
- Xây dựng các biểu mẫu phục vụ cho việc trao đổi, cung cấp thông tin và lấy ý 
kiến góp ý của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 
- Thiết lập trang thông tin điện tử phù hợp với quy định tại  Luật công nghệ 
thông tin.
- Cung cấp, chia sẻ thông tin với cơ quan khác của Nhà nước. 
- Thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trên môi trường mạng.
- Xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao nhận thức và trình độ ứng 
dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức.
- Thực hiện hoạt động trên môi trường mạng theo quy định tại Luật công nghệ 
thông tin.
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2.4. Trang thông tin điện tử của cơ 
quan nhà nước 
Trang thông tin điện tử của cơ 
quan nhà nước phải đáp ứng các 
yêu cầu sau đây:
a) Bảo đảm cho tổ chức, cá nhân 
truy nhập thuận tiện;
b) Hỗ trợ tổ chức, cá nhân truy 
nhập và sử dụng các biểu mẫu 
trên trang thông tin điện tử (nếu 
có);
c) Bảo đảm tính chính xác và sự 
thống nhất về nội dung của thông 
tin trên trang thông tin điện tử;
d) Cập nhật thường xuyên và kịp 
thời thông tin trên trang thông tin 
điện tử; 
đ) Thực hiện quy định của pháp 
luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
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3. Ứng dụng CNTT trong thương mại

3.1. Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại
- Tổ chức, cá nhân có quyền ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại.
- Hoạt động thương mại trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định của Luật 
này, pháp luật về thương mại và pháp luật về giao dịch điện tử. 

3.2. Trang thông tin điện tử bán hàng
Tổ chức, cá nhân có quyền thiết lập trang thông tin điện tử bán hàng theo quy 
định của Luật công nghệ thông tin và các quy định khác của pháp luật có liên 
quan.
Trang thông tin điện tử bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau đây:
a) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao 
dịch, thủ tục giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại;
b) Cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về phương thức thanh toán an toàn 
và tiện lợi trên môi trường mạng;
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c) Công bố các trường hợp người tiêu dùng có quyền hủy bỏ, sửa đổi thỏa 
thuận trên môi trường mạng.
Tổ chức, cá nhân sở hữu trang thông tin điện tử bán hàng chịu trách nhiệm về 
nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử, thực hiện quy định của 
Luật công nghệ thông tin và các quy định khác của pháp luật có liên quan về 
giao kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.
3.3. Cung cấp thông tin cho việc giao kết hợp đồng trên môi trường mạng 
Trừ trường hợp các bên liên quan có thoả thuận khác, tổ chức, cá nhân bán 
hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải cung cấp các thông tin sau đây cho việc giao 
kết hợp đồng:
a) Trình tự thực hiện để tiến tới giao kết hợp đồng trên môi trường mạng;
b) Biện pháp kỹ thuật xác định và sửa đổi thông tin nhập sai;
c) Việc lưu trữ hồ sơ hợp đồng và cho phép truy nhập hồ sơ đó.
Khi đưa ra các thông tin về điều kiện hợp đồng cho người tiêu dùng, tổ chức, 
cá nhân phải bảo đảm cho người tiêu dùng khả năng lưu trữ và tái tạo được 
các thông tin đó.
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3.4. Thanh toán trên 
môi trường mạng
Nhà nước khuyến 
khích tổ chức, cá 
nhân thực hiện 
thanh toán trên môi 
trường mạng theo 
quy định của pháp 
luật. 
Điều kiện, quy trình, 
thủ tục thanh toán 
trên môi trường 
mạng do cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền quy định. 
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4. Ứng dụng CNTT trong một số lĩnh vực

4.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
- Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong 
việc dạy, học, tuyển sinh, đào tạo và các hoạt động khác trong lĩnh vực giáo 
dục và đào tạo trên môi trường mạng.
- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động giáo dục và đào tạo trên môi trường 
mạng phải tuân thủ quy định của Luật công nghệ thông tin và quy định của 
pháp luật về giáo dục. 
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai thực 
hiện chương trình hỗ trợ tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giáo dục và đào tạo.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện hoạt động giáo dục và đào tạo, 
công nhận giá trị pháp lý của văn bằng, chứng chỉ trong hoạt động giáo dục và 
đào tạo trên môi trường mạng và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và 
đào tạo trên môi trường mạng.
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4.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế
Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y 

tế.
Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động y tế trên môi trường mạng phải tuân thủ quy định 
của Luật công nghệ thông tin, pháp luật về y, dược và các quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 
Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.

4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa - thông tin
Nhà nước có chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa 

sản phẩm văn hóa, lưu trữ, quảng bá sản phẩm văn hóa đã được số hóa và các hoạt 
động khác trong lĩnh vực văn hóa.
Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động văn hóa, báo chí trên môi trường mạng phải tuân 
thủ quy định của Luật công nghệ thông tin và các quy định của pháp luật về báo chí, văn 
hóa - thông tin.
Tổ chức, cá nhân được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện số hóa các sản phẩm 

văn hóa có giá trị bảo tồn phải tuân thủ quy định của Chính phủ về điều kiện thực hiện 
số hóa các sản phẩm văn hóa có giá trị bảo tồn.
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III. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Nghiên cứu – phát triển CNTT

1.1. Khuyến khích nghiên cứu - phát triển công nghệ thông tin
1.2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu 
- phát triển công nghệ thông tin
1.3. Nghiên cứu - phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ 
thông tin
1.4. Tiêu chuẩn, chất lượng trong hoạt động ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin
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2. Phát triển nguồn nhân lực

2.1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

2.2. Chứng chỉ công nghệ thông tin

2.3. Sử dụng nhân lực công nghệ thông tin

2.4. Phổ cập kiến thức công nghệ thông tin
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3. Phát triển công nghiệp CNTT

3.1. Loại hình công nghiệp công nghệ thông tin

3.2. Chính sách phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

3.3. Phát triển thị trường công nghiệp công nghệ thông tin

3.4. Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

3.5. Khu công nghệ thông tin tập trung
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4. Phát triển dịch vụ CNTT

4.1. Loại hình dịch vụ công nghệ thông tin

4.2. Chính sách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin
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IV. BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN

1. Cơ sở hạ tầng thông tin

1.1. Nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng thông tin
1.2. Bảo đảm cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ việc ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin
1.3. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước
1.4. Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công ích
1.5. Cơ sở dữ liệu quốc gia
1.6. Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương
1.7. Bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin
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2. Phát triển cho CNTT

2.1. Đầu tư của tổ chức, cá nhân cho công nghệ thông tin
2.2. Đầu tư của Nhà nước cho công nghệ thông tin
2.3. Đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông 
tin
2.4. Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp 
và nông thôn
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3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ CNTT

3.1. Trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng 
sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

3.2. Bảo vệ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

3.3. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin

3.4. Chống thư rác

3.5. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hại
3.6. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin
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V. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
1. Giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin
Tranh chấp về công nghệ thông tin là tranh chấp phát sinh trong hoạt 
động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về công nghệ thông tin  

thông qua hòa giải; trong trường hợp các bên không hòa giải được thì 
giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền 
quốc gia Việt Nam “.vn”
Tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được 
giải quyết theo các hình thức sau đây:
-Thông qua thương lượng, hòa giải;
- Thông qua trọng tài;
- Khởi kiện tại Tòa án.
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